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          (Đề gồm có 1 trang)

A. Phần chung (8 điểm)
I. Lí thuyết (3đ)
Câu 1: (1đ) Hiện tượng phản xạ toàn phần là gì? 
Câu 2: (1đ)  Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì?
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Câu 3: (1đ) Trong hình bên, MN là dây dẫn thẳng, dài có dòng điện I đi qua theo chiều từ M đến N, khung dây kim loại ABCD (không biến dạng) được giữ cố định và nằm trong cùng mặt phẳng với dây dẫn MN. Cho dòng điện I tăng dần lên thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều như thế nào (vẽ hình minh họa)? Giải thích vì sao?
II. Bài tập (5đ)
Câu 4: (2đ) Một ống dây hình trụ có 1000 vòng; dài 62,8cm. Biết cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn B = 4.10-3T. Xác định cường độ dòng điện chạy qua ống dây.
Câu 5: (2đ) Một tia sáng truyền từ một khối chất lỏng trong suốt có chiết suất  n = 
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 tới mặt phân cách với không khí (lấy chiết suất không khí bằng 1). Vẽ đường đi của tia sáng ứng với các góc tới i = 300.
Câu 6: (1đ) Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4.10-6 T. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng lên 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là bao nhiêu ?
B. Phần riêng (2đ)
I. Phần dành cho ban cơ bản
Câu 7: Một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài l dang có dòng điện 2 A chạy qua; dây được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T sao cho chiều của đường sức từ hợp với chiều dòng điện một góc 300. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 0,04 N. Tính chiều dài của đoạn dây dẫn. 
II. Phần dành cho ban khoa học tự nhiên    
Câu 8: Một khung dây phẳng có điện trở R = 10-3Ω, diện tích S = 100 cm2 đặt trong một từ trường đều có đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Xác định nhiệt lượng do khung dây toả ra trong thời gian 10s. Biết rằng cảm ứng từ biến thiên đều với tốc độ 0,01T/s.

....................Hết..........................
Đáp án đề kiểm tra học kì II (năm học 2013 – 2014)
Môn vật lý 11
A/Phần chung:
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I – Lí thuyết (3đ).
Câu 1: SGK (1đ)
Câu 2: SGK (1đ)

Câu 3: (1đ) vận dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều của 
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và chiều dương trên khung dây như hình vẽ. Khi I tăng =>B tăng =>
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 qua khung dây tăng, theo định luật len – xơ về chiều dòng điện cảm ứng thì dòng điện cảm ứng ngược chiều với chiều dương
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I – Bài tập: (5đ)

Câu 4: (2đ)
ADCT: 
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Câu 5: (2đ)
A, với i = 300 Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 
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Câu 6: Vì dòng điện tăng từ 5A lên 10A (gấp 2 lần) theo công thức 
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thì cảm ứng từ tại điểm đó cũng tăng 2 lần có giá trị là 0,8.10-6 T.                                     1đ 
B – Phần riêng: (2đ).

I. Phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản.
Câu 7:

 Adct: 
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II. Phần dành cho thí sinh học chương trình nâng cao.     

Câu 8: 

Adct: 
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Vậy độ lớn của sdd cảm ứng: 
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